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KẾ HOẠCH  

Phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023  

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CTK ngày      tháng 01 năm 2023 

của Cục trưởng cục Thống kê Thái Bình) 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật (PBGDPL) ở đơn vị theo yêu cầu nội dung Chỉ thị, Kết luận, Quyết 

định của Trung ương và các văn bản của tỉnh. 

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật; 

nhân rộng mô hình, cách làm mới có hiệu quả, nâng cao trách nhiệm tự học tập, 

tìm hiểu pháp luật của công chức, viên chức toàn ngành thống kê, nghĩa vụ học 

tập pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, tạo 

chuyển biến trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của mọi công chức, viên 

chức toàn ngành.  

2. Yêu cầu  

- Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp cận 

pháp luật; bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác, chỉ đạo, điều hành gắn với 

nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. 

- Bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để thực hiện; đề cao 

trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả công tác phối 

hợp, lồng ghép các hoạt động PBGDPL. 

- Phù hợp với đối tượng, lĩnh vực và nhu cầu; có trọng tâm, trọng điểm, bảo 

đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn 

lực bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật. 

II. NỘI DUNG   

1. Phổ biến, giáo dục pháp luật  

 a) Phổ biến, giáo dục pháp luật chung  

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013 

gắn với các Luật, pháp luật triển khai thi hành Hiến pháp; tuyên truyền, phổ biến 

các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành năm 2022, 2023;  

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 

06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 

20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 



09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 

PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và dân dân; Kế hoạch 

số 259/KH-TU ngày 03/8/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; 

Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực 

hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục 

pháp luật. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác Phổ 

biến giáo dục pháp luật. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 

của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật và Kế 

hoạch số 63/KH-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực 

hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg. 

- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn ngành; chú 

trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3147/QĐ-TTg ngày 28/12/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp 

luật. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới và kỹ 

năng, nghiệp vụ PBGDPL. 

b) Phổ biến Luật Thống kê và các văn bản có liên quan 

 - Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015; Luật số 01/2021/QH15 

ngày 12/11/2021 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu 

thống kê quốc gia của Luật Thống kê số 89/2015/QH13. 

 - Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 07/11/2022 về quy định nội dung chỉ tiêu 

thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu 

GDP, GRDP. 

 - Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; Nghị định số 100/2021/NĐ-

CP ngày 15/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-

CP.  

- Thông tư số 22/2022/TT-BKHĐT ngày 09/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước 

đến năm 2030.  

- Thông tư số 03/2020/TT-BKHĐT ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống 

kê nhà nước.  



- Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030.  

- Các văn bản kế hoạch ban hành vào năm 2023 như: Quyết định ban hành hệ 

thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã (thay thế Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg); 

Quyết định chương trình điều tra thống kê quốc gia (thay thế Quyết định 

43/2016/QĐ-TTg); Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê 

cấp quốc gia (thay thế Nghị định số 60/2018/NĐ-CP); Thông tư quy định Chế độ 

báo cáo thống kê ngành Thống kê (thay thế Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT); 

Thông tư ban hành Bộ chỉ tiêu Tăng trưởng xanh của Việt Nam; Quyết định sửa 

đổi, bổ sung Quyết định số 10/2020/QĐ- 4 TTg ngày 18/3/2020 của Thủ Tướng 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng 

cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 - Các văn bản về hoạt động thống kê khác có liên quan. 

 2. Tuyên truyền kiến thức thống kê  

a) Tuyên truyền điều tra thống kê: Tập trung tuyên truyền Kế hoạch điều tra 

thống kê năm 2023; Phương án các cuộc điều tra thống kê năm 2023. 

 b) Tuyên truyền Lịch phổ biến thông tin thống kê: Quyết định số 1117/QĐ-

TCTK ngày 29/11/2022 về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 

2023 của Tổng cục Thống kê; các cuộc họp báo, công bố số liệu ở Trung ương và 

địa phương.  

c) Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2045  

- Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, 5 tầm nhìn 

đến năm 2045; 

- Quyết định số1271/QĐ-BKHĐT ngày 05/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê 

Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;  

- Quyết định số 879/QĐ-TCTK ngày 16/9/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2045 của Tổng cục Thống kê;  

- Quyết định số 2036/QĐ- UBND ngày 14/9/2022 ban hành Kế hoạch thực 

hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. 

- Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 08/8/2022 về việc Tăng cường công tác thống 

kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. 

d) Tuyên truyền Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; việc 



biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

e) Các hoạt động của ASEAN thuộc lĩnh vực thống kê.  

f) Ngày thành lập Ngành và ngày Thống kê Việt Nam 06/5; Ngày Thống kê 

Thế giới 20/10.  

g) Các văn bản tài liệu, các hoạt động khác có liên quan. 

III. HÌNH THỨC  

- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Ngành (website Cục Thống kê 

Thái Bình);   

- Tuyên truyền trên Tạp chí Con số và Sự kiện, Thông tin khoa học thống kê, 

xuất bản phẩm, ấn phẩm thống kê;  

- Tuyên truyền thông qua các cuộc hội nghị, họp giao ban; tập huấn nghiệp vụ 

điều tra của Cục Thống kê.  

- Bảng điện tử (LED) của Cục Thống kê và các hình thức tuyên truyền khác 

phù hợp.  

IV. THỜI GIAN  

Các hoạt động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến 

thức thống kê năm 2023 được thực hiện thường xuyên trong năm.  

Đối với tuyên truyền các cuộc điều tra thống kê, thời gian tuyên truyền các 

hoạt động được thực hiện theo kế hoạch quy định trong Phương án điều tra và các 

Kế hoạch được Tổng cục Thống kê phê duyệt. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Lãnh đạo các phòng thuộc văn phòng Cục Thống kê, Chi cục trưởng Chi 

cục Thống kê các huyện, thành phố chủ động triển khai các nội dung công việc 

theo Kế hoạch này.  

 2. Phòng Thống kê Tổng hợp kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả 

thực hiện công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2023 gửi Sở Tư pháp theo quy định. 

 3. Phòng Tổ chức hành chính (bộ phận kế toán) hướng dẫn các đơn vị lập dự 

toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng các quy định về quản lý 

tài chính. 

Cục trưởng cục Thống kê Thái Bình yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành 

nghiêm túc thực hiện./. 
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